ĐỀ GIỮA HỌC KÌ II- LỚP 5

ĐỀ 5
I – Kiểm tra đọc: (10 điểm )
1. Kiểm tra đọc thành tiếng: (3điểm)
2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng việt: (7điểm)
AI GIỐNG MẸ
	Sung sướng biết bao nếu mình giống mẹ. Có ba cô bé khoe nhau, đố nhau xem ai giống mẹ nhất.
	Cô bé thứ nhất nói:
	- Mặt mình này, miệng mình này, rồi chân tay, cả tóc mình nữa giống mẹ mình nhất.
	- Tớ cũng thế nhưng còn hơn cậu. Áo tớ có hoa y như áo mẹ tớ là một. Tớ cũng có vòng đeo tai như mẹ tớ là hai. Mẹ tớ bảo sẽ uốn tóc tớ y như mẹ tớ là ba.
	Cô bé thứ ba má bụ, mắt tròn suốt từ nãy đến giờ chỉ nghe hai bạn nói. Em cũng muốn khoe lắm, nhưng chẳng thể nào hơn những điều mà các bạn ấy đã kể. Vì rằng thỉnh thoảng mẹ lại cứ khen em giống bố cơ. Thế là chịu thua hai bạn ấy.
	Sau lúc gặp nhau, ba cô bạn ai lại về nhà nấy. Cô thứ nhất nhớ ngay ra là bụng mình đang đói. Cô thứ hai chỉ mong mẹ chóng về để đi uốn tóc. Cô thứ ba thấy đôi dép của em bé dưới gầm giường bố. Em bỗng ngần ngừ. Không, dép của em bé mẹ để ở góc nhà cho em cơ. Cô bé liền đặt lại đôi dép y như mẹ vẫn làm. Rồi em nghểnh cổ ra nhìn dây phơi quần áo chưa khô, có cái nào rơi không. Mẹ hay làm thế lắm.
	Chợt thấy bóng mình trong gương. Em đưa tay lên vuốt tóc y như mẹ lúc soi gương. Cô bé trong gương ấy đang cười. Mặt gương long lanh như muốn nói:
	- Cô bé ơi! Chính cô là cô bé giống mẹ nhất!
Theo PHONG THU
Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
1. Ba cô bé trong câu chuyện nói với nhau điều gì?
a) Khoe nhau, đố nhau xem ai giống mẹ nhất.
b) Khoe nhau, đố nhau xem ai giống bố nhất.
c) Khoe nhau, đố nhau xem nhà ai đẹp nhất.
2. Hai dòng nào nêu đúng những điều hai cô bé kể ra để nói rằng mình giống mẹ?
a) Má bụ, mắt tròn, hay chơi với em như mẹ.
b) Mắt, miệng, chân tay, cả tóc đều giống mẹ.
c) Có áo hoa, vòng đeo tai, uốn tóc y như mẹ.
3. Vì sao cô bé thứ ba không nói gì, đành chịu thua hai bạn.
a) Vì em tự thấy mình không có tài ăn nói như hai bạn.
b) Vì em không thế nói gì hơn hai bạn và mẹ em bảo em giống bố.
c) Vì em thấy giống mẹ hay không cũng không phải là điều quan trọng.
4. Vì sao mặt gương lại nói cô bé thứ ba giống mẹ nhất?
5. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:
a) Bố em là ……….(công nhân, công dân) làm việc trong xí nghiệp may mặc.
b) Chúng em hướng về quần đảo Trường Sa với ý thức và nghĩa vụ của người ……….(công dân, công bằng) yêu nước.
c) Các ca sĩ cần giữ gìn hình ảnh của mình trước ……….(công chúng, công dân).
d) Em được ………(công nhận, công khai) là Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long.
6. Điền từ có tác dụng nối hoặc dấy câu thích hợp vào chỗ trống trong các câu ghép dưới đây:
a) Gió thổi ào ào ……….cây cối nghiêng ngả……….nụi cuốn mù mịt……….một trận mưa ập tới.
b) Tay chân Hùng săn chắc……….Hùng rất chăm luyện tập.
c) Không khí tĩnh mịch……….mọi vật như ngừng chuyển động.
d) Quê nội Duy ở Hà Nội……….quê ngoại bạn ấy ở Nghệ An.
II - Phần viết:
1 . Chính tả: (Nghe – viết): Bài viết:  (2 điểm) Ai giống mẹ   
(Viết đoạn: Từ đầu đến y như mẹ tớ là ba.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2 . Tập làm văn: (8 điểm)  
Đề bài: Tả người mẹ kính yêu của em.
Bài làm
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